
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

5/7/2021 6/7/2021 7/7/2021 8/7/2021 9/7/2021 10/7/2021

Kỹ thuật may các sản 

phẩm nâng cao

Kỹ thuật may các sản 

phẩm nâng cao

Kỹ thuật may các sản 

phẩm nâng cao

Kỹ thuật may các sản 

phẩm nâng cao

Kỹ thuật may các sản 

phẩm nâng cao

Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

5/160 10/160 15/160 20/160 25/160

Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

Anh văn CN Anh văn CN Anh văn CN Anh văn CN Anh văn CN

5/75 10/75 15/75 20/75 25/75

Cô Vũ Hòa Cô Vũ Hòa Cô Vũ Hòa Cô Vũ Hòa Cô Vũ Hòa

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

Tiếng Anh CN 1 Tiếng Anh CN 1 Tiếng Anh CN 1 Tiếng Anh CN 1 Tiếng Anh CN 1

5/30 10/30 15/30 20/30 25/30

Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

CĐ13A-LT

17h15-20h30 17h15-20h30 17h15-20h30 17h15-20h30 17h15-20h30

228/240 232/240 236/240 240/240 181/360

Cô Linh Cô Linh Cô Linh Cô Linh Cô Hằng

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

Học văn hóa

Môn Ngữ Văn

Học văn hóa

Môn Toán

Học văn hóa

Môn Ngữ Văn

TM12A

Học văn hóa

Môn Ngữ Văn

Học văn hóa

Môn Ngữ Văn

TQT12A

CTKTT12A

Lớp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
Từ ngày: 5/7/2021 đến 10/7/2021
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

5/7/2021 6/7/2021 7/7/2021 8/7/2021 9/7/2021 10/7/2021
Lớp

Lắp đặt, sửa chữa các 

thiết bị điện gia dụng

Lắp đặt, sửa chữa các 

thiết bị điện gia dụng

Lắp đặt, sửa chữa các 

thiết bị điện gia dụng

Lắp đặt, sửa chữa các 

thiết bị điện gia dụng

Lắp đặt, sửa chữa các 

thiết bị điện gia dụng

CĐ13A Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4

TĐ13A 4/60 8/60 12/60 16/60 20/60

Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà Cô Hà

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

CQT13B
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

TQT13A Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4

29/75 33/75 37/75 41/75 45/75

Cô Thu Hường Cô Thu Hường Cô Thu Hường Cô Thu Hường Cô Thu Hường

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

May váy, áo váy May váy, áo váy May váy, áo váy May váy, áo váy May váy, áo váy

CM13A Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

TM13A 5/100 10/100 15/100 20/100 25/100

Cô Thoan Cô Thoan Cô Thoan Cô Thoan Cô Thoan

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

5/7/2021 6/7/2021 7/7/2021 8/7/2021 9/7/2021 10/7/2021
Lớp

Vật liệu thời trang Vật liệu thời trang Vật liệu thời trang Vật liệu thời trang Vật liệu thời trang

CTKTT13A Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

5/30 10/30 15/30 20/30 25/30

Cô Hải Cô Hải Cô Hải Cô Hải Cô Hải

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

Kế toán doanh nghiệp 

1

Tài chính doanh 

nghiệp

Kế toán doanh nghiệp 

1
Thuế

Tài chính doanh 

nghiệp

CKT13A 17h15-20h30 17h15-20h30 17h15-20h30 17h15-20h30 17h15-20h30

TKT13A 79/120 24/80 83/120 34/80 28/80

Cô Gấm Cô Hương Cô Gấm Cô Duyên Cô Hương

Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến Học trực tuyến

                

Nguyễn Xuân BáchNguyễn Văn Phước

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP
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